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ÔN TẬP TRUYỆN
Khuyến khích HS tự đọc (CV số 4040/BGDĐT)

I. Bảng thống kê các t/p h.đại VN lớp 9:
	Stt
	Tên t/p, t/g
	Năm s.tác, h.cảnh đ/n
	TT nội dung

	1
	Làng 
(Kim Lân)
	- 1948 (1946 – 1954)
- K.c chống Pháp
	- Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện t.y làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần k.c của người nông dân

	
	
	1954 – 1965: Hòa bình sau kháng chiến chống P
	

	2
	Lặng lẽ Sa Pa
(Nguyễn Thành Long)
	- 1970 (1965-1975)
- K.c chống Mĩ và xây dựng XHCN ở MB
	- Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc 1 mình tại tạm khí tượng trên núi cao Sa Pa. Qua đó truyện ca ngợi những ngừi lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đ/n

	3
	Chiếc lược ngà 
(Nguyễn Quang Sáng)
	- 1966 (1954 – 1975)
- K.c chống Mĩ giải phóng MN
	- Câu chuyện éo le và cảm động về 2 cha con: ông Sáu và bé Thu trong lần ông về thăm nhà và ở khu căn cứ. Qua đó truyện ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hoàn cảnh chiến tranh

	4
	Bến quê
(Nguyễn Minh Châu)
	- 1985
- Đ/n thống nhất bắt đầu phong trào đổi mới
	- Qua những cảm xúc và suy ngẫm của nhân vật Nhĩ vào lúc cuối đời trên giường bệnh, truyện thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những giá trị và vẻ đẹp bình dị, gần gũi của cuộc sống, quê hương

	5
	Những ngôi sao xa xôi 
(Lê Minh Khuê)
	- 1971 (1954-1975)
- K.c chống Mĩ, bảo vệ MB, giải phóng MN
	- Cuộc sống chiến đấu của 3 cô gái TNXP trên một cao điểm ở 1 tuyến đường Trường Sơn trong những năm ch.tranh chống Mĩ cứu nước. Truyện làm nổi bật tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của họ


1. Nội dung:
+ Phản ánh những nét tiêu biểu của đ.sống XH và con người với tư tưởng và t/c của họ trong những thời kì l.sử có nhiều biến cố lớn lao từ sau CMT8 chủ yếu là trong 2 cuộc kc chống Pháp và Mĩ)
2. Phẩm chất nhân vật 
- Phẩm chất chung
+Yêu quê hương đất nước, yêu công việc, trọng nghĩa tình ..
- Phẩm chất riêng:
+ Ông Hai: có tình yêu làng , yêu nước.
+ Anh thanh niên: yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
+ Bé Thu: cứng cỏi,yêu cha.
+ Ông Sáu: yêu nước, yêu con
+ Ba cô gái thanh niên xung phong;  thần dũng cảm, lạc quan, có tinh thần đ/c đồng đội  gắn bó.
3. Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật em yêu thích nhất
4, Ngôi kể:
* Phương thức trần thuật: 
- Ngôi 1: (trần thuật theo cái nhìn và giọng điệu của nhân vật) câu chuyện trở nên chân thật và gần gũi hơn
+ Chiếc lược ngà; Những ngôi sao xa xôi
- Ngôi 3: Nhân vật không x.hiện trực tiếp nhưng truyện vẫn được trần thuật chủ yếu theo cái nhìn và giọng điệu của 1 nhân vật thường là nhân vật chính
+ Làng; Lặng lẽ Sa Pa; Bến quê
 Không gian truyện mở rộng hơn, tính khách quan của hiện thực dường như được tăng cường hơn.
* Xây dựng tình huống truyện đặc sắc: Làng; Chiếc lược ngà; Bến quê
Đề 1: Phân tích cảm nhận hình tượng nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích Lặng lẽ Sa Pa 
Đề 1: Phân tích cảm nhận hình tượng nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi.
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NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
Tập trung I, II, Thực hành: Lập dàn ý - (CV số 4040/BGDĐT)
I. Tìm hiểu bài nghị luận về một t/p truyện hoặc đoạn trích:
VB SGK/61
- Vđề nghị luận: những phẩm chất, đức tính đẹp đẽ, đáng yêu của nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ SaPa” (Nguyễn Thành Long)
- Các luận điểm:
+ Dù được miêu tả …. khó phai mờ (nêu vđề nghị luận)
+ Trước tiên …. của mình
+ Nhưng anh thanh niên … chu đáo
+ Công việc vất vả … khiêm tốn
+ Cuộc sống của chúng ta …. thật đáng tin yêu (cô đúc vấn đề nghị luận)
- Cách lập luận:
+ Rõ ràng, ngắn gọn
+ Luận điểm được phân tích, CM = dẫn chứng cụ thể. Luận cứ được sử dụng xác đáng, sinh động = những chi tiết hình ảnh đặc sắc của t/p
+ Bố cục chặt chẽ (nêu vđề  phân tích, diễn giải  khẳng định, nâng cao vđề)
Ghi nhớ SGK/63
II. Cách làm bài:

Đề: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân

1. Tìm hiểu đề, tìm ý:

- Vấn đề nghị luận: t.y làng hoà quyện với t.y nước ở Ông Hai thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
- Tìm ý: đặt và trả lời câu hỏi liên quan đến phẩm chất nhân vật: t/c, tâm trạng, cử chỉ, hđộng, lời nói…
2. Lập dàn bài:

I. Mở bài: (của ai, vào lúc nào, cái gì)
Giới thiệu t/p, n.vật ông Hai, đ.giá khái quát về nhân vật
II. Thân bài: (có mấy ý, dẫn chứng)
- Lần lượt trình bày các luận điểm về nhân vật ông Hai:
+ T.y làng, yêu nước
+ Cách thể hiện đặc sắc của Kim Lân (nghệ thuật xdựng nhân vật)
- Mỗi luận điểm đều có luận cứ rõ ràng để CM
III. Kết bài: 
(nội dung, nghệ thuật thành công; bài học)
- Đánh giá chung về nhân vật và cách xây dựng nhân vật của t/g
3. Viết bài
4. Đọc bài viết và sửa chữa:
Ghi nhớ SGK/68
Đề1: Nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" (Nguyễn Thành Long)
Đề 2: Phân tích vẻ đẹp của các nữ TNXP trên tuyến đường Trường Sơn qua đoạn trích "Những ngôi sao xa xôi" (Lê Minh Khuê)
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